
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUY PHƯỚC   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TC  Tuy Phước, ngày      tháng 12 năm 2023 

V/v  cho chủ trương cấp vật 

tư y tế tồn, tài sản, công cụ 

dụng cụ đã sử dụng phòng, 

chống dịch năm 2021 cho các 

đơn vị tiếp tục phục vụ công 

tác chuyên môn 

 

                                      Kính gửi:  

- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 Xét đề nghị của Phòng Y tế huyện tại Công văn số 224/PYT ngày 

22/11/2023 về việc đề nghị cho chủ trương cấp vật tư y tế tồn, tài sản, công cụ 

dụng cụ đã sử dụng phòng, chống dịch năm 2021 cho các đơn vị tiếp tục phục vụ 

công tác chuyên môn và phòng, chống dịch huyện và đề xuất của Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện tại Công văn số 467/PTCKH ngày 30/11/2023. Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

 I. Về chủ trương:  

 Đồng ý cho phép Phòng Y tế giao một số vật tư y tế tồn kho, tài sản, công 

cụ, dụng cụ phòng chống dịch năm 2021 cho đơn vị , Trung tâm Y tế huyện và 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, quản lý tài sản, công 

cụ, dụng cụ để tiếp tục phục vụ công tác phòng, chống dịch huyện, cụ thể như 

sau:  

1. Cấp cho Phòng Y tế huyện:  
 

Vật tư, hàng hóa 

 

 

 

Đơn 

vị 

tính 

Tồn tại Phòng Y tế 

dự phòng phòng, 

chống dịch huyện Hạn sử 

dụng 

Mã Tên 

Số 

lượn

g 

Giá trị 

1. Vật tư y tế      

GTYT24CM

S 

Găng tay y tế không 

bột 24cm Vglove 

5,8g size S 

Hộp 20 2.900.000 01/3/2024 

KHAUTRAN

GYTE 
Khẩu trang y tế Hộp 329 13.160.000 

01/6/2026 



KTYTN95C

OVAN 

Khẩu trang y tế N95 

(có van) 
Cái 100 500.000 

01/11/2026 

KTYTNM10

0V KN95 

Khẩu trang Lakeland 

M100V KN95 
Chiếc 1.000 35.000.000 

01/8/2025 

Cộng (1)   51.560.000  

2. Tài sản, công cụ dụng cụ    

Tủ sấy Galy – Model OT 15 
Cái 

1 1.590.000 
Phục vụ 

NVQS 

Máy siêu âm chẩn đoán 
Cái 

1 
146.000.00

0 

Phục vụ 

NVQS 

Tủ lạnh Toshiba 
Cái 

1 8.400.000 
Hoạt động 

cơ quan 

Máy tính latop HD 
Cái 

1 14.950.000 
Phục vụ 

NVQS 

Máy tính để bàn 
Cái 

1 12.950.000 
Hoạt động 

cơ quan 

Máy in lasen canon LBP 6230DN 
Cái 

2 11.040.000 
Giá 1 cái: 

5.520.000 

Quạt xoay 
Cái 

4 1.800.000 
Giá 1 cái: 

450.000 

Cộng (2) 
196.730.00

0  

Cộng (1+2) 
248.290.00

0  

2. Cấp cho Trung tâm Y tế huyện: 

Vật tư, hàng hóa 

 

 
Đơn 

vị tính 

Cấp cho TTYT huyện sử 

dụng PCD huyện và 

phục vụ chuyên môn 
Hạn sử 

dụng 

Mã Tên 
Số 

lượng 
Giá trị 

1. Vật tư  y tế     

BTPPCD 

Bộ trang phục 

phòng, chống 

dịch (Cấp độ 3: 

GREEN GMC 

2000) 

Bộ 3.400 540.600.000 02/8/2023 

BTPPCD2 
Bộ trang phục 

phòng, chống 
Bộ 50 2.750.000 01/7/2024 



dịch (Cấp độ 2: 

GGMC/COL2) 

GTYT24CM

S 

Găng tay y tế 

không bột 

24cm Vglove 

5,8g size S 

Hộp 719 104.255.000 01/3/2024 

KHAUTRA

NGYTE 
Khẩu trang y tế Hộp 100 4.000.000 01/6/2026 

KINHCHAN

GIOTBAN 

Kính chắn giọt 

bắn 
Cái 498 8.964.000 

 

KTYTN95C

OVAN 

Khẩu trang y tế 

N95 (có van) 
Cái 230 1.150.000 01/11/2026 

KTYTNM10

0V KN95 

Khẩu trang 

Lakeland 

M100V KN95 

Chiếc 2.280 79.800.000 01/8/2025 

QUELAYM

AU2 

Que lấy mẫu tỵ 

hầu 
Cái 8.450 10.140.000 01/8/2024 

Cộng (1)  751.659.000 
 

 

Nội dung hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Ghi chú 

2. Cộng cụ dụng cụ    

Bàn Inox dài 1,2 m x rộng 

0,7 
Cái 10 9.500.000 

Các dụng 

cụ này 

TTYT quản 

lý Ghế Đại Đồng Tiến Cái 500 29.000.000 

Cộng (2)  38.500.000  

Cộng (1+2)  790.159.000  
 

3. Cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện:  
 

STT Nội dung hàng hóa Số lượng  
Giá trị 

(đồng) 

 

           Ghi chú 

 

1 Loa kéo 2 tất 1 1.950.000  

2 Máy giặc panaonic 1 11.500.000  

3 Quạt xoay 2 900.000 Giá 1 cái: 450.000 

         Cộng   14.350.000  



  

II. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Trưởng phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện tiến hành lập thủ tục bàn giao tất cả các loại vật tư y tế tồn kho, 

tài sản, công cụ, dụng cụ phòng chống dịch năm 2021 tại đơn vị, Trung tâm Y tế 

huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận và quản lý tài sản, công cụ, dụng 

đúng theo quy định hiện hành; 

2. Giao Trưởng phòng Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận các loại vật tư y tế tồn kho, tài 

sản, công cụ dụng cụ nêu trên quản lý, sử dụng đúng mục đích và ghi tăng tài sản 

tại đơn vị . 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân  
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